
PHỤ LỤC 

DANH MỤC THIẾT BỊ PHỤ TRỢ 
(Kèm theo Công văn yêu cầu báo giá số        /BVM-TCHCTC ngày      /10/2025 của bệnh viện 

Mắt tỉnh Gia Lai) 

STT 
TÊN 

THIẾT BỊ 

ĐƠN 

VỊ 

SỐ 

LƯỢNG 
QUY CÁCH KỸ THUẬT 

1 

Tủ Rack 

42U kích 

thước 600W 

x 1100D 

Bộ 01 

Kích thước: 42U, 600 x 1100 mm  

Vật liệu thép tấm cán nguội SPCC  

Tải trọng: Cố định trên chân đế: ≥ 

1.400Kg  

Tiêu chuẩn: EIA-310-E (ECIA-310-E), 

Type A  

Cửa tủ: Cửa trước một cánh, cửa sau hai 

cánh. Độ thoáng ≥72% 

2 
Thanh phân 

phối nguồn 
Bộ 04 

Số ổ cắm: 20 ổ cắm C13 và 4 ổ cắm C19, 

32A, MCB 2 cực  

Điện áp: 250V/50Hz  

Cường độ dòng điện: 32A  

Chiều dài dây: ≥ 1.8m 
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